
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 05/11/2024
H29.109-

241023-0115

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

270 CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Căn hộ thương mại số S-12, 

tầng 01 thuộc dự án Sunwha 

Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh , 

Phường 22, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

28/10/2024 26/11/2024

2 05/11/2024
H29.109-

241025-0047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

272 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ 

CAO NGUYÊN

659A - 659B Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam, Phường 26. 

Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

29/10/2024 27/11/2024

3 05/11/2024
H29.109-

240930-0184

EN - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH 

KIZUNA JAPAN

62/6A Nguyễn Ngọc Phương, 

Phường 19, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

01/11/2024 02/12/2024

4 05/11/2024
H29.109-

241031-0427

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

ORGANICA

Số 78 Trần Huy Liệu, 

Phường 15, Quận Phú Nhuận

KINH DOANH 

THỰC PHẨM 

THEO DANH 

MỤC KÈM THEO

01/11/2024 02/12/2024

5 05/11/2024
H29.109-

240904-0114

CÔNG TY TNHH 

CHARLES MA

304 Nguyễn Tri Phương, 

Phường 04, Quận 10

Kinh Doanh dịch 

vụ ăn uống
29/10/2024 27/11/2024

6 05/11/2024
H29.109-

241024-0040

CÔNG TY TNHH TM 

THƯƠNG HOÀI

149 CAO ĐẠT, Phường 1. 

Quận 5

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

29/10/2024 27/11/2024

7 05/11/2024
H29.109-

241028-0070

CHICHI - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH NHÀ HÀNG MIE

Tầng hầm 24 Thái Văn Lung, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG  " Cửa 

hàng "

29/10/2024 27/11/2024

8 05/11/2024
H29.109-241030-

0280

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NGUYÊN HÀ

14/7 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, 

Quận 3

Kinh doanh: thịt, 

thủy sản, rau củ quả
30/10/2024 15/11/2024

9 05/11/2024
H29.109-

241028-0338

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH GIẢI PHÁP ANH 

DA ĐEN- BLACK SHEEP 

BISTRO & CAFE

Tầng Trệt, 21 Phan Kế Bính, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/10/2024 28/11/2024

10 05/11/2024
H29.109-

241015-0319

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN – TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN – TRUNG 

TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

635A Điện Biên Phủ, Phường 

1, QUẬN 3

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

31/10/2024 02/12/2024

11 05/11/2024
H29.109-

241028-0272

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ HÀNG MAIA

24/2 Trương Định, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng) 

31/10/2024 02/12/2024

12 05/11/2024
H29.109-

241017-0103

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MATSUYA FOODS VIỆT 

NAM TẠI MPLAZA

Phòng 6A, Tầng trệt mPlaza, 

Khu Cửa hàng thương mại, 

Số 39, đường Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

01/11/2024 02/12/2024

13 05/11/2024
H29.109-

240830-0214

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 106 - 

CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ

06 Quách Văn Tuấn, 

Phuường 12, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(Quầy hàng)

31/10/2024 02/12/2024

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 05/11//2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

14 05/11/2024
H29.109-

240830-0266

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 314 - 

CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN Đ

Số 78-80 Đồng Đen, 

Phuường 14, Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(Quầy hàng)

31/10/2024 02/12/2024

15 05/11/2024
H29.109-

241029-0108

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MAYCHA - CỬA HÀNG 

MAYCHA 74 ĐỒNG ĐEN

74 Đồng Đen, Phuường 14, 

Quận Tân Bình

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (Cửa hàng)

31/10/2024 02/12/2024

16 05/11/2024
H29.109-

241024-0048

CÔNG TY TNHH 

NHỮNG NGƯỜI BẠN 

THÂN

Lô F30, Tầng 1, Trung Tâm 

Mua Sắm Aeon- Tân Phú 

Cenladon, 30 Đường Tân 

Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

31/10/2024 02/12/2024

17 05/11/2024
H29.109-

241026-0053

CÔNG TY TNHH 

TADAGOC-CHI NHÁNH 

BÌNH TÂN

114-116 đường số 17A, 

Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
01/11/2024 02/12/2024

18 05/11/2024
H29.109-

241028-0235

CÔNG TY TNHH NƯỚC 

UỐNG TÂN TOÀN PHÁT

115/42A Lê Văn Quới, 

Phường Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, 

ĐÓNG BÌNH.

01/11/2024 02/12/2024

19 05/11/2024
H29.109-

241031-0130

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1 - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT TRÍ KHANG

177G NGUYỄN VĂN 

RÀNG, ẤP 4, Xã Phước Lộc, 

Huyện Nhà Bè

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
31/10/2024 02/12/2024

20 05/11/2024
H29.109-

241025-0329

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP – CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 59/1 

PHÚ XUÂN

59/1 Huỳnh Tấn Phát, KP6, 

Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà 

Bè

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

31/10/2024 02/12/2024

21 05/11/2024
H29.109-

241009-0081

CỬA HÀNG 

MCDONALDS 

VIVOCITY - CÔNG TY 

CỔ PHẦN GOOD DAY 

HOSPITALITY

1.29-1.30 Trung Tâm 

Thương Mại SC VivoCity, 

1058 Đại lộ Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân Phong, 

Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

31/10/2024 02/12/2024

22 05/11/2024
H29.109-

241011-0363

CÔNG TY TNHH 

CHAKUMSSAM

58 Đường số 6. Khu Hưng 

Phước 3, Phường Tân Phong, 

Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

31/10/2024 02/12/2024

23 05/11/2024
H29.109-

241029-0060

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG SỐNG - GENKI

Số 10-12, Đường số 15, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Bán lẻ nhóm thực 

phẩm theo danh 

mục

31/10/2024 02/12/2024

24 05/11/2024
H29.109-

241029-0084

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GOLF RIVERPARK

Tầng 2, tầng 3, Tòa nhà 

VNPT, số 1487 Nguyễn Văn 

Linh, Phường Tân Phong, 

Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

31/10/2024 02/12/2024


